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	CHÍNH PHỦ


Số:          /2019/NĐ-CP


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2019


NGHỊ ĐỊNH
Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam đối với nhập khẩu, xuất khẩu gỗ, sản phẩm gỗ; tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục phân loại doanh nghiệp xuất khẩu gỗ, sản phẩm gỗ.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến các nội dung quy định tại Điều 1 Nghị định này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Gỗ hợp pháp là gỗ, sản phẩm gỗ (sau đây viết tắt là gỗ) được khai thác, nhập khẩu, vận chuyển, mua bán, chế biến, xuất khẩu phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của quốc gia xuất khẩu, nhập khẩu gỗ.

2. Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam là những quy định tại Nghị định này; những quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan về trồng rừng, khai thác, vận chuyển, mua bán, chế biến gỗ. 
3. Doanh nghiệp quy định tại Nghị định này bao gồm doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác có đăng ký kinh doanh về xuất khẩu gỗ.
4. Gỗ rừng trồng là gỗ khai thác từ rừng trồng, vườn nhà, cây phân tán và gỗ cao su.

5. Giấy phép FLEGT là văn bản pháp lý do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp để khẳng định một lô hàng gỗ xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu (sau đây viết tắt là EU) tuân thủ các quy định tại Nghị định này và Hiệp định Đối tác tự nguyện giữa Liên minh Châu Âu và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản. 
6. Bảng kê lâm sản là bảng kê gỗ, sản phẩm gỗ thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.
7. Chủ gỗ là tổ chức; hộ gia đình, cá nhân (sau đây viết tắt là cá nhân) có quyền sở hữu gỗ hợp pháp thực hiện việc quản lý, xuất khẩu, nhập khẩu gỗ.
8. Xác minh là quá trình kiểm tra, đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ và sự phù hợp của hồ sơ với kiểm tra thực tế lô gỗ nhập khẩu, xuất khẩu hoặc tính chính xác các thông tin tự đánh giá của doanh nghiệp khi kê khai đánh giá phân loại doanh nghiệp.
9. Xác nhận là cơ quan có thẩm quyền xác định tính hợp pháp về hồ sơ và sự phù hợp giữa hồ sơ với lô gỗ nhập khẩu, xuất khẩu.

10. Cơ quan kiểm lâm sở tại bao gồm: Hạt Kiểm lâm cấp huyện; Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh ở những địa phương không có Hạt Kiểm lâm cấp huyện.
11. Lô hàng gỗ là một số lượng gỗ nhất định được xuất khẩu một lần cùng với giấy phép FLEGT đối với lô gỗ xuất khẩu sang thị trường EU hoặc bảng kê lâm sản đối với lô gỗ xuất khẩu sang các thị trường ngoài EU.

Chương II

HỒ SƠ GỖ NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU

Điều 4. Hồ sơ gỗ nhập khẩu
1. Hồ sơ gỗ nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan bao gồm:  
a) Hồ sơ hải quan theo quy định của pháp luật Hải quan;
b) Bản chính bảng kê lâm sản do chủ gỗ nhập khẩu lập;
c) Bản chính hoặc bản điện tử giấy phép CITES nhập khẩu do Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam cấp đối với gỗ thuộc các Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp;
d) Bản chính hoặc bản điện tử giấy phép xuất khẩu gỗ của nước xuất khẩu có quy định cấp giấy phép xuất khẩu gỗ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
đ) Trường hợp gỗ nhập khẩu không có các loại giấy phép quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều này, hoặc gỗ nhập khẩu thuộc loài rủi ro cao hoặc từ vùng địa lý không tích cực, chủ gỗ nhập khẩu phải thực hiện giải trình và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung giải trình theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. 
2. Hồ sơ gỗ nhập khẩu sau khi thông quan:
a) Hồ sơ nguồn gốc gỗ nhập khẩu theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này;
b) Bản sao giấy phép theo quy định tại điểm c hoặc điểm d khoản 1 Điều này, hoặc bản chính bản kê khai giải trình nguồn gốc gỗ nhập khẩu kèm theo tài liệu chứng minh theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này;
c) Trường hợp chuyển giao gỗ nhập khẩu cho chủ gỗ khác, sau khi giao hàng, chủ gỗ nhập khẩu sao hồ sơ gỗ nhập khẩu và ký xác nhận, đóng dấu của doanh nghiệp (nếu có) giao cho các chủ gỗ nhận chuyển giao.

Điều 5. Hồ sơ gỗ khi xuất khẩu
1. Hồ sơ hải quan theo quy định của pháp luật Hải quan.
2. Bản chính hoặc bản điện tử giấy phép CITES xuất khẩu do Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam cấp đối với gỗ thuộc các Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
3. Bản chính hoặc bản điện tử giấy phép FLEGT đối với gỗ xuất khẩu sang thị trường EU trừ trường hợp đã được cấp giấy phép CITES theo quy định tại khoản 2 Điều này. 
4. Trường hợp không có một trong các giấy phép theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này: 
a) Bản chính bảng kê lâm sản do chủ gỗ lập đối với Doanh nghiệp Nhóm I.
b) Bản chính bảng kê lâm sản có xác nhận của cơ quan Kiểm lâm sở tại đối với Doanh nghiệp Nhóm II và các tổ chức, cá nhân khác.

5. Sau khi kiểm tra, đối chiếu, cơ quan Hải quan xác nhận số lượng, khối lượng gỗ thực tế xuất khẩu vào bản chính của giấy phép CITES hoặc giấy phép FLEGT hoặc bảng kê lâm sản và giao bản chính cho tổ chức, cá nhân xuất khẩu.
Chương III
QUẢN LÝ GỖ NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU
Điều 6.  Nguyên tắc quản lý gỗ nhập khẩu, xuất khẩu
1. Nguyên tắc quản lý gỗ nhập khẩu: 

a) Gỗ nhập khẩu phải được làm thủ tục nhập khẩu theo quy định; đảm bảo đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 4 Nghị định này; chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan tại địa bàn hoạt động của hải quan, của cơ quan kiểm lâm sau khi nhập khẩu;
b) Gỗ nhập khẩu phải được đánh giá rủi ro để áp dụng các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát ở mức độ phù hợp nhằm đảm bảo nguồn gốc gỗ nhập khẩu hợp pháp;
c) Việc đánh giá rủi ro gỗ nhập khẩu dựa trên các tiêu chí quản lý rủi ro theo quốc gia khai thác gỗ xuất khẩu, loài gỗ nhập khẩu.

2. Nguyên tắc quản lý gỗ xuất khẩu 
a) Gỗ xuất khẩu phải được làm thủ tục xuất khẩu theo quy định; chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan tại địa bàn hoạt động của hải quan, của cơ quan kiểm lâm trước khi làm thủ tục xuất khẩu;
b) Doanh nghiệp Nhóm I tự lập bảng kê lâm sản để đề nghị cấp giấy phép theo quy định tại Điều 17 Nghị định này và làm thủ tục hải quan khi xuất khẩu;
c) Doanh nghiệp Nhóm II và các tổ chức, cá nhân khác phải trình cơ quan Kiểm lâm sở tại xác nhận bảng kê lâm sản để đề nghị cấp giấy phép theo quy định tại Điều 17 Nghị định này và làm thủ tục hải quan khi xuất khẩu.

Điều 7. Quản lý rủi ro theo vùng địa lý xuất khẩu gỗ vào Việt Nam 
1. Tiêu chí xác định vùng địa lý tích cực khi bảo đảm một trong các tiêu chí sau: 

a) Có hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp và cấp phép FLEGT đang vận hành;


b) Có giấy phép xuất khẩu gỗ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;


c) Tham gia điều ước quốc tế về gỗ hợp pháp mà Việt Nam là thành viên;


d) Có khung pháp lý quốc gia về trách nhiệm giải trình tính hợp pháp của gỗ cho toàn bộ chuỗi cung ứng; có hệ thống chứng chỉ gỗ quốc gia. 


2. Công bố Danh sách quốc gia tích cực xuất khẩu gỗ: căn cứ tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này và sau khi thống nhất với EU theo quy định của Hiệp định VPA/FLEGT, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố danh sách vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ.
Điều 8. Quản lý rủi ro theo loài gỗ nhập khẩu vào Việt Nam 
Các loài gỗ rủi ro cao thuộc một hoặc nhiều tiêu chí sau: 

1. Gỗ thuộc các Phụ lục của Công ước CITES.
2. Gỗ thuộc Nhóm IA và Nhóm IIA theo quy định của pháp luật Việt Nam.
3. Gỗ lần đầu nhập khẩu vào Việt Nam.
4. Sản phẩm gỗ hỗn hợp mà bao gồm gỗ thuộc khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này.
Điều 9. Phân loại doanh nghiệp xuất khẩu gỗ
1. Doanh nghiệp Nhóm I bao gồm các doanh nghiệp đăng ký vào hệ thống phân loại doanh nghiệp và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

a) Tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật trong việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; được hoạt động liên tục ít nhất 02 năm kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp. 
b) Bảo đảm nguồn gốc gỗ hợp pháp theo quy định của Nghị định này và quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản;
c) Tiêu chí phân loại doanh nghiệp quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Doanh nghiệp Nhóm II bao gồm các doanh nghiệp đăng ký vào hệ thống phân loại doanh nghiệp nhưng chưa đáp ứng một trong các tiêu chí phân loại doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Việc đánh giá phân loại doanh nghiệp được vận hành liên tục trên cơ sở thường xuyên cập nhật thông tin về quá trình hoạt động và chấp hành pháp luật của doanh nghiệp; thông qua cơ chế tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ quan Kiểm lâm cấp tỉnh thực hiện thẩm định và phân loại doanh nghiệp.

4. Doanh nghiệp hoạt động liên tục ít nhất 02 năm kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi đăng ký vào hệ thống phân loại doanh nghiệp được đánh giá phân loại lần đầu; đánh giá lần hai được thực hiện sau một năm kể từ khi đánh giá phân loại lần đầu. Đánh giá phân loại lần ba và các lần tiếp theo đối với Doanh nghiệp Nhóm I là 2 năm/1 lần, Doanh nghiệp Nhóm II là 1 năm/1 lần. 
5. Cơ quan Kiểm lâm ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin đánh giá sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp xuất khẩu gỗ để bảo đảm việc đánh giá được khách quan, chính xác và kịp thời.

Điều 10. Trình tự, thủ tục đánh giá phân loại doanh nghiệp xuất khẩu gỗ
1. Đăng ký và phân loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu gỗ đăng ký vào hệ thống công nghệ thông tin đánh giá phân loại doanh nghiệp của cơ quan Kiểm lâm cấp tỉnh và tự đánh giá trên hệ thống theo Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Đánh giá, phân loại doanh nghiệp: 

a) Cơ quan Kiểm lâm quản lý, ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin đánh giá phân loại doanh nghiệp để tự động đánh giá phân loại mức độ rủi ro đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu gỗ.
b) Việc đánh giá phân loại doanh nghiệp được tự động thực hiện vào 00 giờ hàng ngày, trên cơ sở hệ thống tự động tích hợp, xử lý dữ liệu theo tiêu chí đánh giá tuân thủ theo Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. 
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp đánh giá phân loại được thực hiện, cơ quan Kiểm lâm cấp tỉnh kiểm tra, xác minh thông tin do doanh nghiệp tự đánh giá. 

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc kiểm tra, xác minh thông tin, cơ quan Kiểm lâm cấp tỉnh cập nhật trên hệ thống công nghệ thông tin phân loại doanh nghiệp. 

đ) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, căn cứ thông tin do cơ quan Kiểm lâm cấp tỉnh cập nhật trên hệ thống, Cục Kiểm lâm xem xét, công bố công khai kết quả phân loại doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử: kiemlam.org.vn và cập nhật vào hệ thống công nghệ thông tin phân loại doanh nghiệp do Cục Kiểm lâm quản lý. 
Trường hợp doanh nghiệp không đạt tiêu chí Doanh nghiệp Nhóm I, trong thời hạn 01 ngày làm việc, Cục Kiểm lâm có văn bản nêu rõ lý do gửi cơ quan Kiểm lâm cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để Cơ quan Kiểm lâm cấp tỉnh thông báo đến doanh nghiệp.

3. Trường hợp Doanh nghiệp Nhóm I có hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự hoặc vi phạm hành chính tới mức bị xử phạt bổ sung gồm tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng trở lên, thì xử lý như sau:

a) Sau 03 ngày làm việc kể từ khi có quyết định xử lý vi phạm pháp luật của Doanh nghiệp Nhóm I, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định gửi cơ quan Kiểm lâm cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo Cục Kiểm lâm theo Mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả xử lý vi phạm của doanh nghiệp của Cơ quan Kiểm lâm cấp tỉnh, Cục Kiểm lâm chuyển loại doanh nghiệp từ Doanh nghiệp Nhóm I sang Doanh nghiệp Nhóm II và công khai danh sách chuyển loại doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của Cục Kiểm lâm.
Chương IV

KIỂM TRA, TRUY XUẤT, XÁC NHẬN NGUỒN GỐC GỖ
Điều 11. Nguyên tắc kiểm tra, truy xuất gỗ nhập khẩu, xuất khẩu


1. Kiểm tra, truy xuất gỗ nhập khẩu, xuất khẩu được thực hiện khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 
2. Hoạt động kiểm tra, truy xuất của cơ quan Kiểm lâm do Tổ kiểm tra hoặc Đoàn kiểm tra thực hiện khi có quyết định của người có thẩm quyền.

3. Trường hợp kiểm tra, truy xuất phát hiện hành vi vi phạm thì phải áp dụng ngay các biện pháp ngăn chặn cần thiết và báo cáo người có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Mọi trường hợp kiểm tra, truy xuất nguồn gốc gỗ phải thực hiện đúng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.

Điều 12. Kiểm tra, truy xuất gỗ nhập khẩu

1. Cơ quan kiểm tra, truy xuất gỗ nhập khẩu: gỗ nhập khẩu trong địa bàn hoạt động hải quan, cơ quan hải quan chủ trì phối hợp với cơ quan kiểm lâm thực hiện; gỗ nhập khẩu ngoài địa bàn hoạt động hải quan, Cơ quan Kiểm lâm thực hiện hoặc chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện. 

2. Nội dung kiểm tra, truy xuất: 

a) Tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ; 

b) Thực tế về số lượng, khối lượng, chủng loại gỗ nhập khẩu; 

c) Kiểm tra, xác minh các bằng chứng khác liên quan đến nguồn gốc gỗ nhập khẩu.

Điều 13. Kiểm tra, truy xuất gỗ xuất khẩu

1. Cơ quan kiểm tra, truy xuất gỗ xuất khẩu: gỗ xuất khẩu trong địa bàn hoạt động hải quan, cơ quan hải quan chủ trì phối hợp với cơ quan kiểm lâm thực hiện; gỗ xuất khẩu ngoài địa bàn hoạt động hải quan, Cơ quan Kiểm lâm thực hiện hoặc chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện. 

2. Nội dung kiểm tra, truy xuất:

a) Tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ; 

b) Thực tế về số lượng, khối lượng, chủng loại gỗ xuất khẩu; 

c) Kiểm tra, xác minh các giai đoạn khai thác, vận chuyển, mua bán,  chế biến gỗ theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. 

Điều 14. Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu  

1. Đối tượng xác nhận: Bảng kê lâm sản của doanh nghiệp Nhóm II trước khi làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu gỗ theo quy định tại Điều 17 Nghị định này và trước khi xuất khẩu sang thị trường EU.

2. Cơ quan xác nhận: Cơ quan Kiểm lâm sở tại.

3. Hồ sơ đề nghị xác nhận gỗ xuất khẩu, bao gồm:

a) Bản chính đề nghị xác nhận gỗ xuất khẩu theo Mẫu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản chính bảng kê lâm sản;

c) Bản sao hồ sơ gỗ hợp pháp theo quy định của pháp luật;

d) Bản sao hợp đồng mua bán hoặc tài liệu tương đương.
4. Trình tự, thủ tục:

a) Doanh nghiệp Nhóm II nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều này tới cơ quan Kiểm lâm sở tại;

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan Kiểm lâm phải hoàn thành kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế tối thiểu 20% khối lượng, số lượng của mỗi lô hàng gỗ xuất khẩu.

Kết thúc kiểm tra, cơ quan Kiểm lâm sở tại lập biên bản kiểm tra theo Mẫu số 06 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan Kiểm lâm sở tại tiến hành xác nhận bảng kê gỗ do chủ chủ gỗ lập; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan Kiểm lâm sở tại thông báo cho tổ chức, cá nhân biết;
c) Nếu quá trình kiểm tra phát hiện vi phạm thì cơ quan Kiểm lâm sở tại không xác nhận bảng kê lâm sản và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Hồ sơ, trình tự, thủ tục xác nhận gỗ xuất khẩu đối với cá nhân thực hiện như đối với Doanh nghiệp Nhóm II.

Chương V

GIẤY PHÉP FLEGT 
Điều 15. Nguyên tắc và điều kiện cấp giấy phép FLEGT  
1. Nguyên tắc:
a) Giấy phép FLEGT được cấp cho lô hàng gỗ xuất khẩu vào thị trường EU và được cấp trước khi làm thủ tục hải quan xuất khẩu.
b) Giấy phép FLEGT cấp cho từng lô gỗ của một tổ chức, cá nhân xuất khẩu đến một cửa khẩu vào EU;
c) Giấy phép FLEGT có thể được cấp theo hình thức Giấy phép điện tử hoặc Giấy phép giấy bằng tiếng Anh và tiếng Việt theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; 
d) Lô gỗ đã được cấp giấy phép CITES thì miễn trừ cấp giấy phép FLEGT;
đ) Trình tự, thủ tục cấp giấy phép FLEGT thực hiện theo quy định tại Điều 17, Điều 18 và Điều 19 Nghị định này.
2. Điều kiện:
a) Có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Điều 16 của Nghị định này;
b) Gỗ có nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật;

c) Gỗ thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 16. Hồ sơ cấp giấy phép FLEGT
1. Đối với Doanh nghiệp Nhóm I:

a) Đề nghị cấp giấy phép theo Mẫu 07 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản sao hợp đồng mua bán hoặc tương đương;

c) Bản chính bảng kê lâm sản do chủ gỗ xuất khẩu lập.
2. Đối với Doanh nghiệp Nhóm II hoặc tổ chức, cá nhân khác:

a) Đề nghị cấp giấy phép theo Mẫu 07 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản sao hợp đồng mua bán hoặc tương đương;

c) Bản chính bảng kê lâm sản có xác nhận của cơ quan Kiểm lâm sở tại. 
Điều 17. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép FLEGT
1. Doanh nghiệp, cá nhân gửi trực tiếp; qua đường bưu điện hoặc qua Hệ thống thủ tục hành chính một cửa quốc gia 01 hồ sơ quy định tại Điều 17 Nghị định này tới cơ quan cấp phép.
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, căn cứ vào phân loại doanh nghiệp trong Hệ thống phân loại doanh nghiệp của Cục Kiểm lâm, cơ quan cấp phép thực hiện việc kiểm tra tính đầy đủ, tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ và cấp phép xuất khẩu gỗ. Trường hợp có nghi ngờ về tính hợp pháp của gỗ hoặc cần tham vấn thêm thông tin, cơ quan cấp phép trao đổi và phối hợp với cơ quan Kiểm lâm các cấp và các cơ quan có liên quan khác nếu cần để xác minh tính hợp pháp của gỗ. Thời hạn xác minh và cấp phép FLEGT không quá 05 ngày.

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp phép thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp, cá nhân biết.
c) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày cấp phép, cơ quan cấp phép thực hiện việc trả giấy phép FLEGT cho tổ chức, cá nhân đề nghị, đồng thời đăng tải kết quả giải quyết lên cổng thông tin điện tử của cơ quan cấp phép.

Điều 18. Giấy phép FLEGT và thời hạn của giấy phép FLEGT
1. Cơ quan cấp giấy phép: Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam. 

2. Giấy phép FLEGT theo Mẫu số 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
3. Mỗi một lô hàng gỗ xuất khẩu được cấp 01 bản gốc giấy phép FLEGT và được cấp trước khi tổ chức, cá nhân làm thủ tục xuất khẩu tại cơ quan Hải quan Việt Nam.

4. Trường hợp giấy phép FLEGT không thể kê khai hết các thông tin của lô gỗ thì kê khai vào Bảng mô tả hàng hóa bổ sung đi kèm theo giấy phép. Mẫu bảng mô tả hàng được quy định theo Mẫu số 09 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

5. Giấy phép FLEGT có hiệu lực tối đa 06 tháng kể từ ngày ký ban hành. Khi hết hiệu lực, theo yêu cầu của doanh nghiệp, cá nhân, giấy phép FLEGT có thể được gia hạn 01 lần duy nhất với thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày ký gia hạn giấy phép.

Điều 19. Gia hạn, cấp thay thế, cấp lại và thu hồi giấy phép FLEGT
1. Gia hạn giấy phép FLEGT:
a) Điều kiện gia hạn: trường hợp giấy phép FLEGT đã được cấp cho lô gỗ hết hạn mà doanh nghiệp, cá nhân chưa thực hiện xuất khẩu và có nhu cầu xin gia hạn;

b) Thành phần hồ sơ xin gia hạn giấy phép FLEGT: Đề nghị gia hạn giấy phép theo Mẫu số 10 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và bản gốc giấy phép hoặc bản in giấy phép điện tử đã được cấp trước đó; có xác nhận của cơ quan hải quan về việc lô hàng chưa được xuất khẩu theo giấy phép đã được cấp. 
c) Trình tự, cách thức thực hiện: 
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được gia hạn giấy phép FLEGT gửi trực tiếp; qua đường bưu điện hoặc qua Hệ thống thủ tục hành chính một cửa quốc gia 01 hồ sơ quy định tại điểm b khoản này tới Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam hoàn thành gia hạn giấy phép FLEGT. Trường hợp không gia hạn, Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết.
Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày gia hạn giấy phép Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam thực hiện việc trả giấy phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị đồng thời đăng tải kết quả giải quyết lên cổng thông tin điện tử của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam;

d) Hiệu lực của giấy phép gia hạn: tối đa 60 ngày, kể từ ngày ký gia hạn giấy phép.

2. Cấp thay thế giấy phép FLEGT:

a) Giấy phép FLEGT được thay thế khi giấy phép FLEGT đã được cấp bị thất lạc hoặc bị hỏng hoặc có sai sót, lỗi trong quá trình soạn thảo giấy phép của Cơ quan cấp phép;

b) Thành phần hồ sơ đề nghị cấp thay thế giấy phép: Đề nghị thay thế giấy phép theo Mẫu số 11 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; có xác nhận của cơ quan hải quan về việc lô hàng chưa được xuất khẩu theo giấy phép đã được cấp.
c) Trình tự, cách thức thực hiện:
Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu được thay thế giấy phép FLEGT gửi trực tiếp; qua đường bưu điện hoặc qua Hệ thống thủ tục hành chính một cửa quốc gia 01 hồ sơ quy định tại điểm b khoản này tới Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam hoàn thành thay thế giấy phép xuất khẩu gỗ. Trường hợp không thay thế, trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân biết.
Trong vòng 01 ngày làm việc, kể từ ngày thay thế giấy phép Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam thực hiện việc trả giấy phép cho doanh nghiệp, cá nhân đề nghị đồng thời đăng tải kết quả giải quyết lên cổng thông tin điện tử của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam.

3. Giấy phép FLEGT phải được cấp lại khi số lượng, khối lượng gỗ của lô hàng chênh lệch trên hoặc dưới 10% so với số lượng, khối lượng đã được cấp trước đó; hoặc khi thay đổi sản phẩm, mã HS của hàng hóa, tên loài gỗ hoặc đơn vị tính. 

4. Thu hồi giấy phép FLEGT: Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam thu hồi giấy phép FLEGT khi doanh nghiệp, cá nhân được cấp có hành vi vi phạm hoặc gian lận thông tin liên quan đến hồ sơ lâm sản đề nghị cấp giấy phép FLEGT hoặc làm giả, thay đổi, sửa đổi thông tin trên giấy phép FLEGT.

5. Yêu cầu về giấy phép đối với gỗ thuộc quy định của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES:
a) Gỗ của loài thực vật thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp hoặc sản phẩm gỗ có chứa gỗ của loài thực vật thuộc các Phụ lục CITES khi tham gia chuỗi cung ứng của Việt Nam là đối tượng chịu xác minh của Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam như các loại gỗ khác;
b) Trước khi xuất khẩu, Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam phải đảm bảo rằng gỗ của loài thực vật thuộc các Phụ lục của CITES hoặc sản phẩm gỗ có chứa gỗ của loài thực vật gỗ thuộc các Phụ lục của CITES đáp ứng tất cả các yêu cầu của Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam.
Điều 20. Trách nhiệm của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam

1. Cấp, quản lý, thu hồi giấy phép FLEGT theo quy định của Nghị định này.

2. Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nhập khẩu gỗ về các trường hợp gia hạn, thu hồi, cấp lại, cấp bổ sung giấy phép FLEGT.
3. Quản lý cơ sở dữ liệu về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bao gồm các trường hợp được cấp hoặc/và bị từ chối cấp giấy phép FLEGT.

4. Quản lý và vận hành hệ thống cấp giấy phép FLEGT.
5. Thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, xuất khẩu gỗ; hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu gỗ tại các cửa khẩu. Trường hợp trong địa bàn hoạt động của Hải quan thì phối hợp với cơ quan Hải quan để thanh tra, kiểm tra. 
6. Trả lời các câu hỏi, cung cấp thêm thông tin, làm rõ các vấn đề liên quan đến cấp phép FLEGT theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền tại quốc gia nhập khẩu gỗ và Việt Nam khi có nghi ngờ về tính xác thực và hợp pháp của giấy phép.

7. Báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cấp giấy phép FLEGT định kỳ hàng năm.

Điều 21. Xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống cấp giấy phép, dữ liệu cấp giấy phép

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm xây dựng hệ thống cấp giấy phép FLEGT kết nối với một cửa quốc gia; dữ liệu cấp giấy phép FLEGT và hệ thống xác minh cấp giấy phép FLEGT.
2. Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam có trách nhiệm quản lý và vận hành hệ thống cấp giấy phép FLEGT và dữ liệu cấp giấy phép FLEGT.
3. Kinh phí quản lý, vận hành hệ thống cấp giấy phép FLEGT và dữ liệu cấp giấy phép FLEGT từ nguồn ngân sách nhà nước.

Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 22. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị định này theo thẩm quyền.

2. Tổ chức tuyên truyền về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam theo quy định tại Nghị định này.

3. Tổ chức đánh giá việc thực hiện, tính hiệu quả và độ tin cậy của Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam theo Mẫu số 12 Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

4. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Nghị định này theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 23. Trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan

Theo chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quản lý nhà nước của mình, chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Nghị định, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ trong việc thực hiện Nghị định này.

Điều 24. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Tổ chức tuyên truyền về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam theo quy định tại Nghị định này.
2. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ quan chức năng trực thuộc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định này.

3. Quy định trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trên địa bàn trong việc thực hiện phân loại doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này.

Điều 25. Trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu gỗ
1. Đăng ký vào hệ thống phân loại doanh nghiệp, tự đánh giá phân loại theo các tiêu chí quy định tại Nghị định này.


2. Lập và lưu trữ hồ sơ lâm sản hợp pháp theo quy định.
3. Cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Chế độ báo cáo:
a) Báo cáo đột xuất: Báo cáo những nội dung liên quan đến hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu gỗ khi có yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền;
b) Báo cáo định kỳ:
Ngày 25 của tháng cuối quý nộp báo cáo quý cho Cơ quan Kiểm lâm sở tại theo Mẫu số 13 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
Chương VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng     năm 2020
Điều 27. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với lô gỗ nhập khẩu đã lập hồ sơ nguồn gốc hợp pháp khi mua bán theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản thì tiếp tục thực hiện theo chuỗi cung ứng gỗ; khi xuất khẩu gỗ thực hiện theo quy định của Nghị định này.

2. Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sau khi thống nhất với EU, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời điểm cấp giấy phép FLEGT theo quy định tại Chương V Nghị định này.  
Điều 28. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
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